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LƯỢT TRẬN 11 NGÀY 23 – 2- 2010
	SVĐ
	Trận
	Tỷ số
	Bàn thắng
	Thẻ vàng
	Thẻ đỏ
	Giám sát, trọng tài
	Thời tiết
	Khán giả

	Qui Nhơn
	Bình Định – 

Navi bank Sài Gòn
	3 - 2
	Bình Định:
Hồ Quí Nhân (18) 5’

Huỳnh Văn Thanh (14) 64’

Bùi Hoàn Mỹ (7) 85’

Navi bank Sài Gòn:
Phan Bá Đức (17) 22’

Trần Thanh bình (8) 33’
	Bình Định:
Bùi Minh Hoàng (2) 11’
Huỳnh Văn Thanh (14) 26’

Navi bank Sài Gòn:
Trần Thanh Bình (8) 6’


	Navi bank Sài Gòn:
Nguyễn Văn Hưng 2V (23) 36’, 45’
Đinh Bạt Minh 2V (18) 63’, 66’
	ĐẶNG THANH HẠ
HOÀNG NGỌC HÀ

MAI THẾ TOẠI

TRẦN LONG PHI VŨ

DƯƠNG XUÂN THÙY
	Nắng
	100

	TTBĐ Hà Nội
	Than Quảng Ninh –
XMHP
	1 - 0
	Than Quảng Ninh:
Đào Nhật Minh (8) 42’
	Than Quảng Ninh:
Nguyễn Văn Thái (12) 49’
XMHP:
Chu Tuấn Vũ (24) 29’

Vũ Ngọc Thịnh (4) 41’

Đỗ Ngọc Tân (12) 85’
	Không
	NGUYỄN QUỐC DŨNG
BÙI QUANG THÔNG

DƯƠNG NGỌC TÂN

TRẦN MẠNH LÂN

NGUYỄN HOÀNG ANH
	Tốt
	50

	TTBĐ Hà Nội
	Hà Nội T&T – 
Megastar Nam Định
	0 - 0
	
	Hà Nội T&T:
Nguyễn Mậu Đoàn (18) 45’+1

Megastar Nam Định:
Vũ Hữu Quý (3) 83’
	Không
	NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
NGUYỄN THÀNH NHÂN

NGUYỄN ANH ĐỨC

TRẦN DUY KHÁNH

NGUYỄN VĂN BÌNH
	Tốt
	100

	Bình Dương
	Đồng Tháp – Tây Ninh
	3 - 1
	Đồng Tháp:
Nguyễn Thanh hiền (2) 61’

Nguyễn Tuấn Vũ (10) 65’

Bạch Đăng Khoa (8) 70’

Tây Ninh:
Võ Văn Tâm (16) 87’
	Tây Ninh:
Nguyễn Thành Tài (12) 44’
Võ Văn Thiện (10) 49’

Lê Quốc Khánh (2) 75’

Nguyễn Dương Xuyên (14) 79’

Trần Minh Khải (5) 86’
	Không
	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
NGÔ DUY LÂM

ĐẶNG QUỐC DŨNG

LÊ NGUYÊN THÀNH

NGUYỄN NHƯ BÁU
	Nắng nhẹ
	50

	Bình Dương
	B.Bình Dương – Tiền Giang
	1 - 1
	B.Bình Dương:
Lê Anh Duy (13) 90’

Tiền Giang:

Chung Hoài Hận (7) 56’

	B.Bình Dương:
Nguyễn Hoàng Toàn (8) 31’
Phạm Đức Hòa (9) 65’
	Không
	DƯƠNG VĂN HIỀN
ĐẶNG XUÂN VIỆT

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG

HỒ THANH NHỰT
	Mát
	500

	Đồng Nai
	ĐTLA – Cần Thơ
	2 - 1
	ĐTLA:
Nguyễn Văn Phụng (20) 54’

Nguyễn Ngọc Long  (9) 79’

Cần Thơ:
Đặng Quang Minh (7) 44’


	ĐTLA:
Phạm Hoàng Lâm (5) 33’

Trịnh Đức Trọng (2) 76’

Nguyễn Hữu Tài (11) 82’

Cần Thơ:
Nguyễn Thái Dương (4) 50’
Từ Quốc Duy (6) 80’
	Không
	LÊ QUỐC ÂN
NGUYỄN ĐÌNH TIẾN DŨNG

LÊ VĨNH HÀ

LÊ XUÂN HÙNG

LÊ KHẮC THÀNH
	Nắng, nóng
	200


Tổng số bàn thắng: 15 bàn, tính trung bình  2,5 bàn/ trận.



             Tổng số thẻ đỏ: 2 thẻ, tính trung bình 0,33 thẻ/trận
Tổng số thẻ vàng: 21 thẻ, tính trung bình 3,5 thẻ/ trận.




Tổng số khan giả: 1000 người, tính trung bình 167 người/ trận.
                                                                                                                                                                             Hà Nội ngày 24-2-2010
PHÓ BAN TỔ CHỨC GIẢI
                                                                                                                                                                Nguyễn Minh Ngọc
